
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ PHƯỚC GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN VÀO MẦM NON NĂM HỌC 2026-2027

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày          /8/2026 của UBND xã Phước Giang)

Số
TT Họ và tên Ngày tháng

sinh Nữ Họ và tên cha Họ và tên mẹ Địa chỉ gia đình Số định danh
GHI CHÚ

1 Phan Văn Phúc Thiện 08/07/2022 Nam Văn Văn Thuận Phan Thị Tuyết Phước Giang 51222004320
2 Nguyễn Ngọc Phương Uyên 28/11/2021 Nữ Nguyễn T Ngọc

Hạnh
Phú An, Cai Lậy Tiền
Giang

82321011699
3 Ngô Nguyễn Thái Huy 05/03/2023 Nam Ngô Phước Tươi Nguyễn T Ngọc Hạnh KTT-P Giang 82223012016
4 Đinh Thị Như Quỳnh 23/10/2024 Nữ Đinh Thị Chăn Đinh Thị Ngọc Long Sơn/QN 51324007065
5 Phạm Ngọc Chí Kiên 09/09/2024 Nam Phạm Đức Thắng Nguyễn Thị Kim Tuyên Ngọc sơn TâyQ Nam 49224007800
6 Phạm Văn Quốc Thịnh 17/7/2023 Nam Phạm Văn Cường Vy Thị Kim Phượng ĐV -P Giang 51223005382
7 Nguyễn Huỳnh Bảo Ngọc 31/1/2022 Nữ Nguyễn Văn Thành Võ Thị Chi ĐTL -P Giang 51322000805
8 Nguyễn Ngọc Minh Đan 26/6/2023 Nữ Nguyễn Đăng Khoa Võ Thị Mỹ Hạnh PL -P Giang 51323004356
9 Đặng Ngọc Thiên Nghĩa 03/06/2021 Nam Đặng Ngọc Hiếu Nguyễn Thị Tứ ĐTL -P Giang 51221002152
10 Trần Ngọc Bảo Nhi 10/08/2021 Nữ Trần Ngọc Sang Phạm Thị Mỹ Khương NL-P Giang 51321007245
11 Huỳnh Tiến Phát 27/2/2024 Nam Huỳnh Xuân Thới Đặng Thị Vân Long Sơn/QN 51224003615
12 Nguyễn Văn Hữu 09/05/2024 Nam Nguyễn Văn Hùng Trần Thị Ngọc Phú Quảng Nam 49224007926
13 Phan Đinh Bảo Quyên 10/07/2021 Nữ Phan Văn Cường Đinh Thị Lệ Ngà Phước Giang 51321003440
14 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 13/01/2022 Nữ Nguyễn Tấn Tài Nguyễn Thị Phương Thảo ĐTL-P Giang 51322000287
15 Phạm Minh Quân 06/12/2021 Nam Phạm Hiệu Võ Thị Ly Ly KTT- P Giang 51221005173
16 Huỳnh Hữu Hậu 03/03/2024 Nam Huỳnh Hữu Phước Đỗ Thị Mỹ Vân Long Sơn/QN 51224001985
17 Ngô Gia Phát 07/09/2024 Nam Ngô Nhị Ngô Trấn ĐTL -P Giang 51224005995
18 Nguyễn Anh Hoàng 26/04/2024 Nam Nguyễn Mùi Nguyễn Dũng ĐTL -P Giang 51224005442
19 Hồ Minh Khôi 23/01/2024 Nam Hồ Minh Khang Hồ Cao ĐTL -P Giang 51224001267
20 Võ Tuệ Nhi 10/09/2024 Nữ Trần Thị Kim Huyên Võ Văn Cư ĐTL -P Giang 51324005726
21 Đặng Gia Khang 30/11/2024 Nam Hồ Thị Thanh Thúy Hồ Trung ĐTL -P Giang 51224008816
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22 Nguyễn Duy Long 30/11/2024 Nam Nguyễn Duy Lượng Nguyễn Lai ĐTL -P Giang 51224009132
23 Ng Đăng Nhật Minh 15/05/2023 Nam Nguyễn Đăng  Tuyên Nguyễn Đăng Tiên ĐTL -P Giang 51223011015
24 Trần Đức 30/06/2023 Nam Trần Đạo Trần Loán ĐTL -P Giang 75223010529
25 Nguyễn Minh Khang 13/11/2023 Nam Nguyễn Văn Chung Huỳnh Tấn Thảo ĐTL -P Giang 51223009436
26 Nguyễn Khả Hân 31/10/2023 Nữ Ng Văn Quy Nguyễn Điển ĐTL -P Giang 51323010315
27 Lương Nhật Anh 10/10/2023 Nam Lương Vũ Đài Lương Văn Linh ĐTL -P Giang 51223008238
28 Trần Thị Như Quỳnh 10/09/2023 Nữ Trần Minh Vương Lương Thị Hùng ĐTL -P Giang 51323010473
29 Lương Tiến Thành 04/09/2023 Nam Lương Văn Thuần Lương Thị Dần ĐTL -P Giang 51223002442
30 Nguyễn Thanh Trúc 23/06/2023 Nữ Nguyễn V Lâm Nguyễn Chiến ĐTL -P Giang 51323004104

31 Lương Hữu Phi 10/04/2023 Nam Lương Hữu  Thành Nguyễn Thị Cám ĐTL -P Giang 51223008202

32 Ng Lê Như Quỳnh 30/12/2023 Nữ Nguyễn Văn Quý Nguyễn Văn Vịnh ĐTL -P Giang 51323010396

33 Nguyễn Ngọc Minh Hân 24/01/2022 Nữ Nguyễn Ngọc nghiệp Hồ Thị Liệu ĐTL -P Giang 51322000333
34 Trương Nguyễn Ngọc Uyên 20/12/2021 Nữ Trương Ny Nguyễn Thị Thu Thùy KTT-P Giang 051321009689

35 Nguyễn Trần Lực 25/7/2021 Nam Nguyễn Sỹ Trần Thị Thúy Hiếu KTT-P Giang 051221006186

36 Võ Nguyễn Bảo Châu 18/01/2023 Nữ Võ Văn Minh Trần Thị Ngọc BT-P Giang 51323000177
37 Ng Minh Khang 04/05/2021 Nam Nguyễn Sư Lê Thị Mỹ KTT-P Giang 051221002446

38 Lê Ngọc Anh Quân 04/02/2021 Nam Lê Ngọc Cảnh Hồ Thị Kim Thảo KTT-P Giang 051221002058
39 Trần Thị Như Ý 25/3/2021 Nữ Trần Văn Pháp Mai Thị Trúc KTT-P Giang 051321002071

40 Phạm Hoàng Việt 05/12/2021 Nam Pham Văn Sang Bùi Thị Tuyết Văn KTT-P Giang 051221002906

41 Đỗ Nhật Quỳnh Trâm 19/1/2021 Nữ Đỗ Quang Sơn Nguyễn Thị Thu Nhân KTT-P Giang 051321000337

42 Cao Anh Tuấn 23/1/2021 Nam Cao Văn Sư Trần Thị Thảo KTT-P Giang 051221001020
43 Phạm Phú Thiên 26/8/2024 Nam Nguyễn Thị My Phạm Ngọc Phương BT-P Giang 51085012172
44 Hà Lê Trâm Anh 15/8/2024 Nữ Lê Thị Ny Hà Thanh Hoàng BT-P Giang 51324005092
45 Hồ Nguyễn Gia Phát 18/12/2024 Nam Nguyễn Thị Anh Linh Hồ Tấn Vũ BT-P Giang 51224009224
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